
	SỞ Y TẾ CÀ MAU

BỆNH VIỆN ĐK CÀ MAU
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: ……/TB-BV

	Cà Mau, ngày 25 tháng 03 năm 2025


THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
Vật tư tiêu hao Bệnh viện đa khoa Cà Mau năm 2025-2026
Kính gửi: Quý công ty, nhà cung cấp

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-BV, ngày 14/2/2025 về việc phê duyệt chủ trương và quyết định số 268/QĐ-BV, ngày 12/3/2025 về việc điều chỉnh chủ trương và dự toán Mua sắm vật tư tiêu hao của Bệnh viện đa khoa Cà Mau năm 2025-2026.

Bệnh viện đa khoa Cà Mau kính mời chào giá cung cấp vật tư tiêu hao của bệnh viện năm 2025 - 2026 (phụ lục danh mục đính kèm). 

Trân trọng kính mời quý công ty, nhà cung cấp hàng hóa có năng lực, kinh nghiệm, quan tâm gửi chào giá gửi về Bệnh viện đa khoa Cà Mau theo thông tin như sau:
Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Địa chỉ: số 16 Hải Thượng Lãn Ông, khóm 6, phường 6, Tp Cà Mau.

Thời gian nhận Báo giá: đến hết 16 giờ, ngày…/…/2025.

Điện thoại liên hệ: 0915 888718 (Doanh - Phòng Hành chính quản trị).


Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận: 







GIÁM ĐỐC
· Đăng web bệnh viện;

· Lưu VT, HCQT.

Mẫu hồ sơ chào giá
	(THÔNG TIN NHÀ CUNG CẤP)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	Cà Mau, ngày … tháng …  năm 2025


ĐƠN CHÀO GIÁ
Vật tư tiêu hao Bệnh viện đa khoa Cà Mau 2025-2026
Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Cà Mau

Sau khi nghiên cứu thông báo mời chào giá số ___/TB-BV của Bệnh viện đa khoa Cà Mau mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____ [Ghi tên nhà thầu], có địa chỉ tại ____[Ghi địa chỉ của nhà cung cấp] xin chào giá Vật tư tiêu hao theo đúng yêu cầu của thông báo với tổng số tiền là: ____[Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền](2) cùng với biểu giá kèm theo (mẫu đính kèm). 

Hồ sơ chào giá này có hiệu lực trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày chào giá.

Đại diện hợp pháp của đơn vị chào giá

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Mẫu giá chào chi tiết
	ĐƠN GIÁ CHI TIẾT  HÀNG HÓA

	STT
	Mã VT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng mua mới
	Đơn giá 
(VAT)
	Thành tiền VNĐ
	Ghi chú

	I. Văn phòng phẩm

	1
	VPP-01
	Viết bíc xanh Thiên Long TL-027
	Cây
	11.484
	 
	0
	 

	2
	VPP-02
	Viết đỏ Thiên Long TL-027
	Cây
	696
	 
	0
	 

	3
	VPP-03
	Viết đen Thiên Long TL-027
	Cây
	84
	 
	0
	 

	4
	VPP-04
	Viết chì Thiên Long 2B GP-04
	Cây
	144
	 
	0
	 

	5
	VPP-05
	Viết dạ quang Thiên Long FO-HL03 
	Cây
	240
	 
	0
	 

	6
	VPP-06
	Viết xóa kéo WH-105T 
	Cây
	36
	 
	0
	 

	7
	VPP-07
	Viết xóa nước Thiên Long
	Cây
	180
	 
	0
	 

	8
	VPP-08
	Giấy in A4 Natural IK định lượng 70
	Ram
	7.476
	 
	0
	 

	9
	VPP-09
	Giấy A5 IK plus định lượng 70
	Ram
	5.976
	 
	0
	 

	10
	VPP-10
	Giấy for xanh dương định lượng 70
	Ram
	12
	 
	0
	 

	11
	VPP-11
	Giấy for xanh lá định lượng 70
	Ram
	12
	 
	0
	 

	12
	VPP-12
	Giấy for hồng định lượng 70
	Ram
	12
	 
	0
	 

	13
	VPP-13
	Giấy note 1.5 x 2
	Xấp
	72
	 
	0
	 

	14
	VPP-14
	Giấy note 5 màu 2cm
	Xấp
	48
	 
	0
	 

	15
	VPP-15
	Gôm tẩy Thiên Long E05
	Cục
	60
	 
	0
	 

	16
	VPP-16
	Dao rọc giấy lớn Thiên long KN02 
	Cây
	72
	 
	0
	 

	17
	VPP-17
	File hồ sơ 3 ngăn  Tatoma KRX1N 
	Cái
	24
	 
	0
	 

	18
	VPP-18
	File hồ sơ 1 ngăn lớn Comix B2171
	Cái
	36
	 
	0
	 

	19
	VPP-19
	Sơ mi cây rút A4 nhỏ
	Cái
	108
	 
	0
	 

	20
	VPP-20
	Kệ để hồ sơ 4 tầng Xukiva 4T 
	Cái
	24
	 
	0
	 

	21
	VPP-21
	Giấy A4 Paper One định lượng 80
	Ram
	60
	 
	0
	 

	22
	VPP-22
	Hồ dán Thiên Long 30ml 
	Chai
	13.236
	 
	0
	 

	23
	VPP-23
	Gim kẹp giấy C62KING (hộp 100 gim)
	Hộp
	180
	 
	0
	 

	24
	VPP-24
	Giấy than A4 Bàn tay
	Tờ
	108
	 
	0
	 

	25
	VPP-25
	Cây bấm số 10 SDI
	Cây
	180
	 
	0
	 

	26
	VPP-26
	Kim bấm 10 Plus
	Hộp
	4.544
	 
	0
	 

	27
	VPP-27
	Kim bấm giấy 23/8
	Hộp
	12
	 
	0
	 

	28
	VPP-28
	Kim Bấm giấy 23/12
	Hộp
	24
	 
	0
	 

	29
	VPP-29
	Kim bấm số 3 Plus
	Hộp
	24
	 
	0
	 

	30
	VPP-30
	Viết CD Thiên Long (xanh) PM04
	Cây
	1.332
	 
	0
	 

	31
	VPP-31
	Viết CD Thiên Long (đỏ) PM04 
	Cây
	108
	 
	0
	 

	32
	VPP-32
	Viết lông bảng Thiên Long lớn (xanh) WB03
	Cây
	492
	 
	0
	 

	33
	VPP-33
	Viết long dầu Thiên Long PM09
	Cây
	120
	 
	0
	 

	34
	VPP-34
	Sơ mi trình ký simili đơn A4 
	Cái
	192
	 
	0
	 

	35
	VPP-35
	Sơ mi trình kí đôi A4 FlexOffice 
	Cái
	36
	 
	0
	 

	36
	VPP-36
	Sơ mi lá  PS A4 
	Cái
	1.644
	 
	0
	 

	37
	VPP-37
	Sơ mi có nút F4 (26 x 35)
	Cái
	1.200
	 
	0
	 

	38
	VPP-38
	Thước kẻ Thiên Long 50cm
	Cây
	10
	 
	0
	 

	39
	VPP-39
	Thước kẻ Thiên Long 30cm
	Cây
	30
	 
	0
	 

	40
	VPP-40
	Kẹp bướm nhỏ 15 Slecho 
	Hộp
	312
	 
	0
	 

	41
	VPP-41
	Kẹp bướm 25 Slecho 
	Hộp
	150
	 
	0
	 

	42
	VPP-42
	Kẹp bướm 32 Slecho 
	Hộp
	150
	 
	0
	 

	43
	VPP-43
	Kẹp bướm 41 Slecho 
	Hôp
	100
	 
	0
	 

	44
	VPP-44
	Kẹp bướm 51 Slecho 
	Hộp
	80
	 
	0
	 

	45
	VPP-45
	Ăc co mũ 
	Hộp
	10
	 
	0
	 

	46
	VPP-46
	Tập 96 trang 4 ôli Thuận Phát 
	Cuốn
	400
	 
	0
	 

	47
	VPP-47
	Sổ bìa cứng Thuận Phát, 300 trang (25x33 cm)
	Cuốn
	160
	 
	0
	 

	48
	VPP-48
	Sơ mi 3 dây Giấy 10cm, Thảo Linh
	Cái
	96
	 
	0
	 

	49
	VPP-49
	Sơ mi 3 dây giấy 20cm 
	Cái
	60
	 
	0
	 

	50
	VPP-50
	Sơ mi 3 dây giấy 40cm
	Cái
	60
	 
	0
	 

	51
	VPP-51
	Sáp đếm tiền SHALIN
	Hộp
	90
	 
	0
	 

	52
	VPP-52
	Hộp tăm bông Sao đỏ (70x110)mm 
	Hộp
	12
	 
	0
	 

	53
	VPP-53
	Mực tăm bông Sao đỏ MTB068 
	Chai
	12
	 
	0
	 

	54
	VPP-54
	Hộp tăm bông dấu đồng
	Hộp
	12
	 
	0
	 

	55
	VPP-55
	Mực tăm bông dấu đồng
	Chai
	24
	 
	0
	 

	56
	VPP-56
	Mực Shiny đỏ S62 
	Chai
	60
	 
	0
	 

	57
	VPP-57
	Mực Shiny xanh S63
	Chai
	140
	 
	0
	 

	58
	VPP-58
	Bìa thơm màu A4 Vạn điểm 
	Tờ
	2.200
	 
	0
	 

	59
	VPP-59
	Bìa cứng xanh dương A4
	Tờ
	240
	 
	0
	 

	60
	VPP-60
	Bìa cứng xanh dương A5
	Tờ 
	14.880
	 
	0
	 

	61
	VPP-61
	Bìa kiếng A4 1,5mm
	Tờ
	1.000
	 
	0
	 

	62
	VPP-62
	Viết chì mỡ xanh Thái Horse
	Cây
	588
	 
	0
	 

	63
	VPP-63
	Giấy kẻ ngang Vĩnh Tiến (20,5 x 29,5)cm
	Manh
	6
	 
	0
	 

	64
	VPP-64
	Bảng mica chức danh để bàn (30 x 15 cm)
	Cái
	12
	 
	0
	 

	65
	VPP-65
	Bao thư Sọc (có dán keo, loại dày, xấp 25 cái)
	xấp
	12
	 
	0
	 

	66
	VPP-66
	Cờ phướn (40x80cm)
	Bộ
	12
	 
	0
	 

	67
	VPP-67
	Cờ nước (1m2 x 1m8)
	Lá
	6
	 
	0
	 

	68
	VPP-68
	Cờ đảng (1m2 x 1m8)
	Lá
	6
	 
	0
	 

	69
	VPP-69
	Bảng lồng khung nhôm (1m6 x 1m2)
	Tấm
	6
	 
	0
	 

	70
	VPP-70
	Bảng lồng khung nhôm (0,8 x 1m8)
	Tấm
	6
	 
	0
	 

	71
	VPP-71
	Bảng lồng khung nhôm (0,7 x 1m)
	Tấm
	8
	 
	0
	 

	72
	VPP-72
	Tăm bông S842
	Cái
	12
	 
	0
	 

	73
	VPP-73
	Con dấu S842
	Cái
	12
	 
	0
	 

	74
	VPP-74
	Lưỡi dao rọc giấy
	Hộp
	10
	 
	0
	 

	Cộng
	0
	 

	II. Vệ sinh tẩy uế

	75
	VSTU-01
	Bột giặt Lix Extra
	 Kg
	3.310
	 
	0
	 

	76
	VSTU-02
	Xà bông cục Lifebouy
	 Cục
	680
	 
	0
	 

	77
	VSTU-03
	Gel rửa tay Lana Handsep 400ml
	 Chai
	840
	 
	0
	 

	78
	VSTU-04
	Cước xanh lớn Kim Sơn
	 Miếng
	620
	 
	0
	 

	79
	VSTU-05
	Cước kim tuyến (10x12) cm
	 Miếng
	144
	 
	0
	 

	80
	VSTU-06
	Cước nhôm chì Cá Sấu
	 Cục
	460
	 
	0
	 

	81
	VSTU-07
	Chổi bông cỏ (loại lớn 1 mét)
	 Cây
	400
	 
	0
	 

	82
	VSTU-08
	Chổi tàu dừa (loại lớn 1 mét)
	 Cây
	260
	 
	0
	 

	83
	VSTU-09
	Thảm nhựa rối WELCOME (Vũ khải 40x60cm)
	Tấm
	250
	 
	0
	 

	84
	VSTU-10
	Thảm nhựa lưới rộng 1,2m
	Mét
	100
	 
	0
	 

	85
	VSTU-11
	Thảm chùi chân Thun trung (35x50)cm
	 Tấm
	100
	 
	0
	 

	86
	VSTU-12
	Nước lau sàn Sunlight 1 lít
	 Chai
	280
	 
	0
	 

	87
	VSTU-13
	Cây lau bẹ Inox thân liền (45 x 13 cm)
	Cây
	150
	 
	0
	 

	88
	VSTU-14
	Nước xả vải Comfort 1 lần xả (1,8 lít)
	 Chai
	20
	 
	0
	 

	89
	VSTU-15
	Nước rửa chén Mỹ Hảo 1 lít
	 Chai
	270
	 
	0
	 

	90
	VSTU-16
	Tấm lau bẹ san hô (45x13cm)
	Tấm
	640
	 
	0
	 

	91
	VSTU-17
	Chổi quét trần 3 mét (lông gà, thân trúc)
	 Cây
	48
	 
	0
	 

	92
	VSTU-18
	Nước tẩy cầu Hồng Thái
	 Chai
	700
	 
	0
	 

	93
	VSTU-19
	Tẩy Javel - Lix (chai 1 lít)
	 Chai
	1.528
	 
	0
	 

	94
	VSTU-20
	Thùng rác y tế đạp chân 30 lít (xanh)
	Thùng
	100
	 
	0
	 

	95
	VSTU-21
	Thùng rác y tế đạp chân 30 lít (vàng)
	Thùng
	100
	 
	0
	 

	96
	VSTU-22
	Thùng rác y tế đạp chân 20 lít (xanh)
	Thùng
	26
	 
	0
	 

	97
	VSTU-23
	Thùng rác y tế đạp chân 20 lít (vàng)
	Thùng
	40
	 
	0
	 

	98
	VSTU-24
	Thùng rác y tế đạp chân 20 lít (trắng)
	Thùng
	66
	 
	0
	 

	99
	VSTU-25
	Thùng rác y tế đạp chân 10 lít (xanh)
	Thùng
	20
	 
	0
	 

	100
	VSTU-26
	Thùng rác y tế đạp chân 10 lít (vàng)
	Thùng
	40
	 
	0
	 

	101
	VSTU-27
	Thùng rác y tế đạp chân 10 lít (trắng)
	Thùng
	10
	 
	0
	 

	102
	VSTU-28
	Thùng rác y tế đạp chân 5 lít (xanh)
	Thùng
	66
	 
	0
	 

	103
	VSTU-29
	Thùng rác y tế đạp chân 5 lít (vàng)
	Thùng
	66
	 
	0
	 

	104
	VSTU-30
	Thùng rác y tế đạp chân 5 lít (trắng)
	Thùng
	32
	 
	0
	 

	105
	VSTU-31
	Xúc rác cán lớn Vi Thanh
	Cái
	140
	 
	0
	 

	Cộng
	0
	 

	III. Vật rẻ tiền mau hỏng

	106
	RTMH -01
	Lưỡi lam trắng (hiệu Bic)
	 Cái
	2000
	 
	0
	 

	107
	RTMH -02
	Băng keo trong nhỏ 1.6cm cuồn lớn(100 da)
	 Cuồn
	80
	 
	0
	 

	108
	RTMH -03
	Băng keo trong nhỏ 1.6cm cuồn nhỏ
	 Cuồn
	360
	 
	0
	 

	109
	RTMH -04
	Băng keo trong 5cm (100 da)
	 Cuồn
	540
	 
	0
	 

	110
	RTMH -05
	Băng keo xanh 5cm (100 da)
	 Cuồn
	48
	 
	0
	 

	111
	RTMH -06
	Băng keo xanh Simili 5 cm 
	 Cuồn
	48
	 
	0
	 

	112
	RTMH -07
	Băng keo xanh Simili 3.5 cm 
	 Cuồn
	24
	 
	0
	 

	113
	RTMH -08
	Khăn lau tay Hải Cẩu (25x35cm)
	 Cái
	2000
	 
	0
	 

	114
	RTMH -09
	Khăn vuông trắng (30x30cm)
	 Cái
	392
	 
	0
	 

	115
	RTMH -10
	Bàn chải giặt đồ thường (Tự lập 1111)
	 Cái
	204
	 
	0
	 

	116
	RTMH -11
	Bàn chải ủi (lọai nhỏ) Duy Thành BC21
	 Cái
	48
	 
	0
	 

	117
	RTMH -12
	Bàn  chải chà cầu tròn Tự Lập 807
	 Cây
	252
	 
	0
	 

	118
	RTMH -13
	Cây chà cầu vuông Myhome NP08
	 Cây
	156
	 
	0
	 

	119
	RTMH -14
	Dây thun tròn vàng lớn
	 Kg
	200
	 
	0
	 

	120
	RTMH -15
	Giấy Vệ Sinh Sài Gòn Bless You A la Vie 2 lớp
	 Cuộn
	356
	 
	0
	 

	121
	RTMH -16
	Kéo (cán vàng) Nhơn Hòa NHK-9ID
	 Cây
	60
	 
	0
	 

	122
	RTMH -17
	Kéo cắt giấy Nhơn Hòa NHK-6S
	 Cây
	50
	 
	0
	 

	123
	RTMH -18
	Khăn giấy hộp BESSYOU (200 x175mm)
	 Hộp
	80
	 
	0
	 

	124
	RTMH -19
	Ca tay cầm lớn Duy Tân 873
	 Cái
	16
	 
	0
	 

	125
	RTMH -20
	Găng tay cao su dài Size M
	 Đôi
	500
	 
	0
	 

	126
	RTMH -21
	Xô nhựa 5 lít Duy Tân
	 Cái
	10
	 
	0
	 

	127
	RTMH -22
	Xô nhựa 10 lít Duy Tân
	 Cái
	20
	 
	0
	 

	128
	RTMH -23
	Xô nhựa 15 lít Duy Tân
	 Cái
	20
	 
	0
	 

	129
	RTMH -24
	Xô nhựa 20 lít  có nắp Duy Tân
	 Cái
	50
	 
	0
	 

	130
	RTMH -25
	Thùng nhựa 35L Duy Tân
	 Cái
	20
	 
	0
	 

	131
	RTMH -26
	Thùng đựng nước 50L Duy Tân
	 Cái
	30
	 
	0
	 

	132
	RTMH -27
	Bọc trắng quai xách (đựng 1/2 kg)
	 Kg
	520
	 
	0
	 

	133
	RTMH -28
	Bọc trắng quai xách (đựng 1 kg)
	 Kg
	450
	 
	0
	 

	134
	RTMH -29
	Bọc trắng quay xách đựng 2 kg
	 Kg
	700
	 
	0
	 

	135
	RTMH -30
	Bọc trắng quay xách đựng 3 kg
	 Kg
	200
	 
	0
	 

	136
	RTMH -31
	Bọc trắng nhỏ (7x 14)cm
	 Kg
	200
	 
	0
	 

	137
	RTMH -32
	Bọc trắng nhỏ (6x12)cm
	 Kg
	70
	 
	0
	 

	138
	RTMH -33
	Bọc trắng (35x50)cm. dầy
	 Kg
	220
	 
	0
	 

	139
	RTMH -34
	Bọc trắng (30 x40)cm. dầy
	 Kg
	162
	 
	0
	 

	140
	RTMH -35
	Bọc trắng (20 x 30)cm. dầy
	 Kg
	200
	 
	0
	 

	141
	RTMH -36
	Bọc trắng loại (15x25)cm. (đựng 1kg)
	 Kg
	60
	 
	0
	 

	142
	RTMH -37
	Bọc trắng quai xách 30 zin
	 Kg
	40
	 
	0
	 

	143
	RTMH -38
	Bọc zip bóp miệng (7x14)
	kg
	144
	 
	0
	 

	144
	RTMH -39
	Khăn giấy vuông Bless You (100 tờ, 33x33)
	 Bọc
	400
	 
	0
	 

	145
	RTMH -40
	Muối bọt (trắng)
	Kg
	6000
	 
	0
	 

	146
	RTMH -41
	Nước lau kiếng Ring 800ml
	 Cái
	200
	 
	0
	 

	147
	RTMH -42
	Chỉ may trắng lớn Tiger 5000m
	 Cuồn
	24
	 
	0
	 

	148
	RTMH -43
	Chỉ xanh cổ vịt lớn Tiger 5000m
	 Cuồn
	24
	 
	0
	 

	149
	RTMH -44
	Ly giấy 200ml (cây 50 cái) 
	Cây
	900
	 
	0
	 

	150
	RTMH -45
	Dép mũ nam trắng Thái Size: 40-42
	 Đôi
	200
	 
	0
	 

	151
	RTMH -46
	Dép mũ nam xanh Thái Size: 40-42
	 Đôi
	84
	 
	0
	 

	152
	RTMH -47
	Chiếu cói 9 tấc màu 
	 Chiếc
	120
	 
	0
	 

	153
	RTMH -48
	Keo dán chuột
	Miếng
	70
	 
	0
	 

	154
	RTMH -49
	Găng tay cao su dài Size XL
	Đôi
	210
	 
	0
	 

	155
	RTMH -50
	Hộp nhựa Fataco 1700ml (có nút thoát khí)
	Cái
	84
	 
	0
	 

	156
	RTMH -51
	Chỉ vắt sổ
	Cuộn
	12
	 
	0
	 

	157
	RTMH -52
	Bọc trắng quai 40 x 60
	Kg
	240
	 
	0
	 

	158
	RTMH -53
	Ghế nhựa Duy Tân (33 x 33 x 45)
	Cái
	50
	 
	0
	 

	159
	RTMH -54
	Bộ áo + gối nằm Avegon
	Bộ
	24
	 
	0
	 

	160
	RTMH -55
	Mền tuyết nhung (1m6 x 2m)
	Cái
	24
	 
	0
	 

	161
	RTMH -56
	Ống thưa đựng đũa vuông inox 1 ngăn (9 x 12cm)
	Cái
	40
	 
	0
	 

	162
	RTMH -57
	Ủng đi mưa
	Đôi
	96
	 
	0
	 

	163
	RTMH -58
	Mùng lưới ngủ (1m2 x 2m)
	Cái
	24
	 
	0
	 

	164
	RTMH -59
	Bông lau bảng trắng (6x11 cm)
	Cái
	24
	 
	0
	 

	165
	RTMH -60
	Bàn chải đánh răng (rửa DC nội soi)
	Cây
	12
	 
	0
	 

	166
	RTMH -61
	Thanh 8 móc treo quần áo inox 
	Cái
	40
	 
	0
	 

	167
	RTMH -62
	Kéo nhấp chỉ
	Cây
	12
	 
	0
	 

	168
	RTMH -63
	Dây thun luồn quần (1cm)
	Cuộn
	12
	 
	0
	 

	169
	RTMH -64
	Nút áo (màu xanh) 500 nút
	Bọc
	12
	 
	0
	 

	170
	RTMH -65
	Kim may tay (số 8)
	Gói
	12
	 
	0
	 

	171
	RTMH -66
	Kim máy may (số 13)
	Gói
	12
	 
	0
	 

	172
	RTMH -67
	Dầu máy may (180ml)
	Chai
	12
	 
	0
	 

	173
	RTMH -68
	Bao tay nilon thực phẩm
	kg
	12
	 
	0
	 

	Cộng
	0
	 

	IV. Bọc rác các loại

	174
	BOC-01
	Bọc HDPE xanh 40x60 (40 cái/ kg)
	kg
	2.556
	 
	0
	 

	175
	BOC-02
	Bọc PE xanh có quai 40x60 (40 cái/kg)
	kg
	3.876
	 
	0
	 

	176
	BOC-03
	Bọc HDPE vàng  40x60 (40 cái/ kg)
	kg
	971
	 
	0
	 

	177
	BOC-04
	Bọc  PE vàng có quai 40x60 (40 cái/ kg)
	kg
	1.421
	 
	0
	 

	178
	BOC-05
	Bọc HDPE trắng 40x60 (40 cái/ kg)
	kg
	376
	 
	0
	 

	179
	BOC-06
	Bọc PE trắng có quai 40x60 (40 cái/ kg)
	kg
	512
	 
	0
	 

	180
	BOC-07
	Bọc HDPE đen 40x60 (40 cái/ kg)
	kg
	30
	 
	0
	 

	181
	BOC-08
	Bọc PE đen có quai40x60 (40 cái/ kg)
	kg
	47
	 
	0
	 

	182
	BOC-09
	Bọc HDPE đen  30x50 (50 cái/ kg)
	kg
	12
	 
	0
	 

	183
	BOC-10
	Bọc PE đen  có quai 30x50 (50 cái/ kg)
	kg
	15
	 
	0
	 

	184
	BOC-11
	Bọc HDPE xanh 30x50 (50 cái/ kg)
	kg
	214
	 
	0
	 

	185
	BOC-12
	Bọc PE xanh có quai 30x50 (50 cái/ kg)
	kg
	273
	 
	0
	 

	186
	BOC-13
	Bọc HDPE vàng 30x50 (50 cái/ kg)
	kg
	158
	 
	0
	 

	187
	BOC-14
	Bọc PE vàng có quai 30x50 (50 cái/ kg)
	kg
	230
	 
	0
	 

	188
	BOC-15
	Bọc HDPE trắng 30x50 (50 cái/ kg)
	kg
	108
	 
	0
	 

	189
	BOC-16
	Bọc PE trắng  có quai 30x50 (50 cái/ kg)
	kg
	132
	 
	0
	 

	Cộng
	0
	 

	Tổng cộng (I+II+III+IV)
	0
	 

	Số tiền bằng chữ: 









……., ngày … tháng … năm 2025







             ĐƠN VỊ CHÀO GIÁ
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
